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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2015


BÁO CÁO
Về Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục

1. Các ngành/ chuyên ngành đào tạo (còn gọi là chương trình đào tạo):

Số lượng ngành đào tạo cao đẳng: 08 chuyên ngành
Số lượng ngành đào tạo TCCN: 08 chuyên ngành
Số lượng ngành đào tạo nghề:…………………………………….

Số lượng ngành (chuyên ngành) đào tạo khác (đề nghị nêu rõ): ……..


(Nhà trường cần có cơ sở dữ liệu các ngành, chuyên ngành đào tạo theo bậc học để cung cấp thông tin cho mục 14).

2.  Các loại hình đào tạo của nhà trường (đánh dấu x vào các ô tương ứng)

Có   Không

Chính quy 




 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

Không chính quy 



 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

Từ xa 





 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

Liên kết đào tạo với nước ngoài 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

Liên kết đào tạo trong nước 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

Các loại hình đào tạo khác (nếu có, ghi rõ từng loại hình)…………

 Tổng số các khoa đào tạo ……………………….…………………….. 

A. Người học


Người học bao gồm sinh viên, học sinh, học viên cao học và nghiên cứu sinh:

3. Tổng số học sinh đăng ký dự thi vào trường, số sinh viên trúng tuyển và nhập học trong 5 năm gần đây (hệ chính quy):

	Năm học
	Số thí sinh dự thi hoặc số hồ sơ dự tuyển
(người)
	Số 
trúng tuyển 

(người)
	Tỷ lệ cạnh tranh 
	Số nhập học thực tế 

(người)
	Điểm tuyển đầu vào (thang điểm 30)
	Điểm trung bình của sinh viên được tuyển
	Số lượng sinh viên quốc tế nhập học (người)

	Cao đẳng
	
	
	
	
	
	
	

	2010-2011
	3511
	2368
	1,48/1
	1614
	10
	15,5
	

	2011-2012
	3843
	2536
	1,52/1
	1888
	11,5
	13,5
	

	2012-2013
	3709
	1444
	2,57/1
	932
	12
	15,5
	

	2013-2014
	2653
	2315
	1,45/1
	1379
	10
	15,25
	

	2014-2015
	1674
	1596
	1,05/1
	905
	10
	15
	

	Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	

	2010-2011
	1231
	1221
	1,01/1
	606
	Xét tuyển điểm TBC thi tốt nghiệp THPT
	
	

	2011-2012
	1329
	1329
	1/1
	723
	
	
	

	2012-2013
	1049
	823
	1,27/1
	537
	
	
	

	2013-2014
	665
	665
	1/1
	441
	
	
	

	2014-2015
	535
	535
	1/1
	406
	
	
	

	Liên thông
	
	
	
	
	
	
	

	2010-2011
	166
	141
	1,18/1
	134
	
	19,25
	

	2011-2012
	144
	109
	1,32
	100
	
	18,75
	

	2012-2013
	130
	110
	1,18/1
	101
	
	18
	

	2013-2014
	
	
	
	
	
	
	

	2014-2015
	
	
	
	
	
	
	


Số lượng sinh viên hệ chính quy đang học tập tại trường: .......................... người.

4. Thống kê, phân loại số lượng người học nhập học trong 5 năm gần đây các hệ chính quy và không chính quy: 

	Các tiêu chí
	2010-2011
	2011-2012
	2012-2013
	2013-2014
	2014-2015

	1. Sinh viên cao đẳng

Trong đó:
	
	
	
	
	

	Hệ chính quy
	
	
	
	
	

	Hệ không chính quy
	
	
	
	
	

	2. Học sinh TCCN

Trong đó:
	
	
	
	
	

	Hệ chính quy
	606
	723
	537
	441
	406

	Hệ không chính quy
	
	
	
	
	

	3. Khác…
	
	
	
	
	


Đơn vị: người

Tổng số sinh viên chính quy (chưa quy đổi) ……………………..

Tổng số sinh viên quy đổi …………….

Tỷ lệ sinh viên trên giảng viên (sau khi quy đổi)………………………….

5. Thống kê số lượng người tốt nghiệp trong 5 năm gần đây:

Đơn vị: người

	Các tiêu chí
	Năm tốt nghiệp

	
	2010-2011
	2011-2012
	2012-2013
	2013-2014
	2014-2015

	1. Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng

Trong đó:
	
	
	
	
	

	Hệ chính quy
	1075
	1234
	1112
	1277
	1175

	Hệ không chính quy
	
	
	
	
	

	2. Sinh viên tốt nghiệp trung cấp

Trong đó:
	
	
	
	
	

	Hệ chính quy
	468
	317
	263
	267
	182

	Hệ không chính quy
	
	
	
	
	

	3. Khác…
	
	
	
	
	


(Tính cả những học viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định nhưng đang chờ cấp bằng).

6. Tình trạng tốt nghiệp của sinh viên hệ chính quy:

	Các tiêu chí
	Năm tốt nghiệp

	
	2010-2011
	2011-2012
	2012-2013
	2013-2014
	2014-2015

	1. Số lượng sinh viên tốt nghiệp (người)
	1075
	1234
	1112
	1277
	1175

	2. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp so với số tuyển vào (%)
	61,50
	62,07
	107,65
	92,60
	129,83

	3. Đánh giá của sinh viên tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường:

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này ( chuyển xuống câu 4

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này ( điền các thông tin dưới đây
	
	
	
	
	

	3.1 Tỷ lệ sinh viên trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%)
	
	
	
	
	

	3.2 Tỷ lệ sinh viên trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%)
	
	
	
	
	

	3.3 Tỷ lệ sinh viên trả lời KHÔNG học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp
	
	
	
	
	

	4. Sinh viên có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp:

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này ( chuyển xuống câu 5

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này ( điền các thông tin dưới đây
	
	
	
	
	

	4.1 Tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng ngành đào tạo (%)
	
	
	
	
	

	     -  Sau 6 tháng tốt nghiệp
	80%
	80%
	75,11%
	78,51%
	

	     -  Sau 12 tháng tốt nghiệp
	
	
	87,39%
	90,17%
	

	4.2 Tỷ lệ sinh viên có việc làm trái ngành đào tạo (%)
	10%
	10%
	10%
	11,69%
	

	4.3 Thu nhập bình quân/tháng của sinh viên có việc làm
	
	
	3.500.000
	4.000.000
	

	5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo:

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này ( chuyển xuống kết thúc bảng này

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này ( điền các thông tin dưới đây
	
	
	
	
	

	5.1 Tỷ lệ sinh viên đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay (%)
	04,33%
	4,26%
	
	03,33%
	

	5.2 Tỷ lệ sinh viên cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhưng phải đào tạo thêm (%)
	95,23%
	95,74%
	
	96,67%
	

	5.3 Tỷ lệ sinh viên phải được đào tạo lại hoặc đào tạo bổ sung ít nhất 6 tháng (%)
	
	
	
	
	


Ghi chú: 

- Sinh viên tốt nghiệp là sinh viên có đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp theo quy định, kể cả những sinh viên chưa nhận được bằng tốt nghiệp.

- Sinh viên có việc làm là sinh viên tìm được việc làm hoặc tạo được việc làm.

- Năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 12 tháng kể từ ngày tốt nghiệp.

- Các mục bỏ trống đều được xem là nhà trường không điều tra về việc này.

7. Tình trạng tốt nghiệp của học sinh bậc TCCN hệ chính quy:

	Các tiêu chí
	Năm tốt nghiệp

	
	2010-2011
	2011-2012
	2012-2013
	2013-2014
	2014-2015

	1. Số lượng học sinh tốt nghiệp (người)
	468
	317
	263
	267
	182

	2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp so với số tuyển vào (%)
	77,23
	43,85
	48,98
	60,54
	44,83

	3. Đánh giá của học sinh tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường:

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này ( chuyển xuống câu 4

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này ( điền các thông tin dưới đây
	
	
	
	
	

	3.1 Tỷ lệ học sinh trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%)
	
	
	
	
	

	3.2 Tỷ lệ học sinh trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%)
	
	
	
	
	

	3.3 Tỷ lệ học sinh trả lời KHÔNG học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%)
	
	
	
	
	

	4. Học sinh có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp:

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này ( chuyển xuống câu 5

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này ( điền các thông tin dưới đây
	
	
	
	
	

	4.1 Tỷ lệ học sinh có việc làm đúng ngành đào tạo (%)
	
	
	
	
	

	     -  Sau 6 tháng tốt nghiệp
	
	
	80,49%
	113,71%
	

	     -  Sau 12 tháng tốt nghiệp
	
	
	89,63%
	113,71%
	

	4.2 Tỷ lệ sinh viên có việc làm trái ngành đào tạo (%)
	
	
	19,51%
	20,57%
	

	4.3 Thu nhập bình quân/tháng của học sinh có việc làm
	
	
	3.500.000
	4.000.000
	

	5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về học sinh tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo:

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này ( chuyển xuống và kết thúc bảng này

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này ( điền các thông tin dưới đây
	
	
	
	
	

	5.1 Tỷ lệ học sinh đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay (%)
	5,83%
	4,17%
	
	3,33%
	

	5.2 Tỷ lệ học sinh cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhưng phải đào tạo thêm (%)
	94,17%
	95,83%
	
	96,67%
	

	5.3 Tỷ lệ học sinh phải được đào tạo lại hoặc đào tạo bổ sung ít nhất 6 tháng (%)
	
	
	
	
	


(Lưu ý: Kiểm tra lại để không mục nào bị bỏ sót).


Phòng Đào tạo

Trưởng phòng
